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 NHỮNG TRƯỜNG MẪU GIÁO 
Lớp Sơ Cấp Mẫu Giáo Đến Lớp 6 

 
Những Học Sinh  Mới  đến AISD ghi danh:  

 
Thứ Tư, 10 Tháng Tám, 2011 và Thứ Năm, 11 Tháng Tám, 2011 

8:30 Sáng – 11:30 Sáng & 1:00 Trưa – 3:00 Chiều 
Thứ Năm, 11 Tháng Tám, 2009: 6:00 Chiều – 8:00 Tối 

 
 

 
      Xin Đem Theo Những Giấy CầnThiết Để Ghi Danh Cho Học Sinh Mới:  

• Hồ Sơ Chích Ngừa Hiện Tại 
• Chứng Minh Nơi Cư Ngụ 
• Học Bạ Cuối Cùng 
• Thẻ An Sinh Xã Hội 
• Giấy Khai Sinh 

• Chứng Minh Tên và Ngày Sinh Người Giám Hộ (như Bằng Lái Xe) 
 

2011-2011  THÔNG TIN NGỪA CHỦNG TỪ SƠ CẤP MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 6 

Bạch Hầu/Phong Đòn Gánh/Ho Gà 

Sơ Cấp Mẫu Giáo:  4 liều cho bất cứ những loại kết hợp bên trái 
Mẫu Giáo:  Chích 5 liều của Bạch Hầu/Phong Đòn Gánh/Ho Gà; một 
liều phải được chích vào ngày sinh nhật hay sau 4 tuổi .  Tuy nhiên, 4 
liều thì đủ tiêu chuẩn nếu liều thứ  bốn được chích trong hoăc sau ngày 
sinh nhật bốn tuổi.  
Sau 7 Tuổi:  3 liều đủ tiêu chuẩn nếu một liều đựợc chích trong ngày 
sinh nhật hoặc sau 4 tuổi.   

Bại Liệt 

Sơ Cấp Mẫu Giáo:  3 liều 
Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 6:  4 liều, một liều phải được chích vào ngày 
sinh nhật 4 tuổi hay sau đó .  Tuy nhiên, 3 liều sẽ đủ tiêu chuẩn nếu liều 
thứ ba nhận được vào ngày sinh nhật hay sau 4 tuổi. 
Bất cứ những loại kết hợp của 4 liều của OPV và IPV được chích trước 
sinh nhật 4 tuổi, sẽ không cần chích thêm. 

Bệnh Sởi, Quai Bị, và Ban Đào 
(MMR) 

Liều thuốc MMR đầu tiên phải được chích vào ngày sinh nhật hoặc sau 
một tuổi.  
Sơ Cấp Mẫu Giáo: Cần phải có 1 liều MMR 
Mẫu Giáo đến Lớp 2:  Cần phải có 2 liều MMR  
Lớp 3 - Lớp 6:  2 liều thuốc chống bệnh sởi và một liều cho quai bị và 
ban đào. 

Viêm Gan B Sơ Cấp Mẫu Giáo - Lớp 6: 3 liều 

Thủy Đậu (Trái Rạ) 

Sơ Cấp Mẫu Giáo, Lớp 3 - 6 : một liều trong ngày sinh nhật đầu tiên 
hoặc sau đó 
                                         Hoặc– Thơ Cha Mẹ tuyên bố đau yếu. 
Mẫu Giáo - Lớp 2 :  2 liều trong ngày sinh nhật đầu tiên hoặc sau đó 
                                          Hoặc– Thơ Cha Mẹ tuyên bố đau yếu 

Viêm Gan  A Sơ Cấp Mẫu Giáo, Mẫu Giáo & Lớp 2:  2 liều trong ngày sinh nhật đầu 
tiên hoặc sau đó 

Phế Cầu(Viêm Phổi) (PCV7) 
Sơ Cấp Mẫu Giáo: Loạt liều chánh và những liều phụ thuộc sau sinh 
nhật một tuổi 
Hoặc 1 liều sau sinh nhật 2 tuổi. (Không cần sau 5 tuổi) 

HIB 
Sơ Cấp Mẫu Giáo:  Hai liều (cách nhau 2 tháng và một liều phụ thuộc trong hoặc 
sau 12 tháng tuổi, chích ít nhất 2 tháng sau liều cuối hoặc ít nhất một liều chích 
sau 15 tháng (Không cần chích sau 5 tuổi) 
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